
 

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

       

       Số:         /SCT-QLCN 
V/v triển khai xét tặng danh hiệu 

Nghệ nhân Hà Nội ngành thủ công 

mỹ nghệ năm 2025. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hà Nội, ngày       tháng     năm 2025                       

 

                   Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã Sơn Tây; 

                                    - Các Hội, Hiệp hội ngành thủ công mỹ nghệ Hà Nội. 

 

Căn cứ Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND Thành 

phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội 

trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ (gọi tắt là Quyết định 69); Kế hoạch số                               

581/KH-SCT ngày 11/02/2025 của Sở Công Thương về việc triển khai xét tặng danh 

hiệu Nghệ nhân Hà Nội trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ năm 2025.  

Sở Công Thương – Cơ quan thường trực Hội đồng đề nghị UBND các quận, 

huyện, thị xã Sơn Tây, các Hội, Hiệp hội ngành thủ công mỹ nghệ Hà Nội tổ chức 

triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

       1. Công tác xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội trong lĩnh vực nghề thủ công 

mỹ nghệ thực hiện theo Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của 

UBND Thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 581/KH-SCT ngày 11/02/2025 của Sở 

Công Thương về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội trong lĩnh 

vực nghề thủ công mỹ nghệ năm 2025.  

      2. Đối tượng và tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội trong lĩnh vực 

nghề thủ công mỹ nghệ: Căn cứ vào tại Mục 2, Điều 1 và Điều 3, Chương I Quyết 

định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.  

      3. UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây tổ chức hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp 

nhận hồ sơ đề nghị xét tặng từ UBND xã, phường, thị trấn. Kiểm tra sự đầy đủ, hợp 

lệ của hồ sơ, tổng hợp và gửi UBND Thành phố và Sở Công Thương: Công văn đề 

nghị xét phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội, danh sách đề nghị xét phong tặng 

kèm theo các bộ hồ sơ cá nhân. 

     4. Các Hội, Hiệp hội ngành thủ công mỹ nghệ Hà Nội giới thiệu danh sách các 

cá nhân có đủ điều kiện xét tặng Nghệ nhân Hà Nội về UBND các quận, huyện, thị 

xã hướng dẫn các cá nhân làm hồ sơ theo quy định. 

     5. Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội gồm: 

     5.1. Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội trong lĩnh vực nghề 

thủ công mỹ nghệ trên địa bàn quận, huyện, thị xã (ghi rõ số người và nghề đề nghị 

xét tặng). 

     5.2. 03 bộ hồ sơ (bản gốc) cho mỗi cá nhân đề nghị xét tặng, mỗi bộ hồ sơ gồm: 

     a. Đơn đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội trong lĩnh vực nghề thủ 

công mỹ nghệ năm 2021. (mẫu số 1) 



 

 

     b. Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội, có dán ảnh 

và xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú về việc chấp hành đường lối chủ trương 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước. (mẫu số 2) 

     c. Bảng kê các sản phẩm, tác phẩm có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật, kèm theo 

ảnh các sản phẩm, tác phẩm và được lưu vào đĩa CD theo định dạng file và được sắp 

xếp thứ tự trong bảng kê. Các bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, huy chương, giải 

thưởng đạt được trong các cuộc thi, triển lãm, hội chợ trong nước hoặc quốc tế, kèm 

theo ảnh chụp các sản phẩm đoạt giải.  (mẫu số 3)  

     d. Danh sách các cá nhân được đào tạo nghề, truyền nghề, yêu cầu phải có xác 

nhận của chính quyền địa phương hoặc tổ chức Hội nghề nghiệp. (mẫu số 4) 

     5.3. Hồ sơ đề nghị gửi kèm các tài liệu liên quan: đĩa ghi hình, ảnh mô tả sản 

phẩm – tác phẩm, các giấy chứng nhận, xác nhận thành tích trong quá trình hoạt 

động nghề, các quyết định tặng thưởng cho các sản phẩm – tác phẩm, các bằng khen 

liên quan tới đóng góp cho sự phát triển và bảo tồn trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ 

nghệ (bản sao phải có chứng thực). Hồ sơ hoàn thành gửi về Sở Công Thương – Cơ 

quan thường trực trước ngày 30/4/2025 để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, Sở 

Công Thương không xem xét các hồ sơ gửi sau thời hạn quy định. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ về địa chỉ: 

Phòng Quản lý công nghiệp – Sở Công Thương Hà Nội; Địa chỉ: số 331 đường Cầu 

Giấy, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội./. 

(Chi tiết liên hệ: đ/c Nguyễn Phương Thảo – Phó trưởng phòng Quản lý Công nghiệp 

Sở Công Thương Hà Nội,  ĐT: 091.217.1397 hoặc đ/c Phạm Thúy Hằng – CVC 

phòng QLCN, ĐT: 0975.121.796 ) 

 

Nơi nhận:  
- Như trên (30b); 

- Đ/c Nguyễn Mạnh Quyền-PCT UBND TP (để b/c); 

- Văn phòng UBND TP; 

- Phòng KT các quận, huyện, thị xã (để th/h); 

- Lưu: VT, P.QLCNHằng. 

KT. GIÁM ĐỐC 

           PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

         Nguyễn Đình Thắng 

 

 

                     

 

 

 

 

 



 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội năm…….. 

 

Kính gửi:  Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội năm …. 

 

1. Họ và tên (khai sinh):............................................ 2.Nam, nữ............................ 

    Tên gọi khác:....................................................................................................... 

2. Ngày, tháng, năm sinh:...........................................4.Dân tộc............................. 

3. Quê quán:............................................................................................................. 

4. Nơi thường trú:.................................................................................................... 

5. Nghề đề nghị xét tặng:………………………...................………................... 

6. Năm bắt đầu thực hành nghề:…………………………………………………. 

Tổng số năm làm nghề: .....................…................................................................. 

7. Điện thoại liên hệ:.................................................................................... 

        Căn cứ Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội quy định tại Quy 

chế phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 

69/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND Thành phố Hà Nội, tôi thấy mình 

đủ tiêu chuẩn danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội và hoàn thành bộ hồ sơ theo quy định. 

       Kính đề nghị Hội đồng xem xét, phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội 

cho tôi./. 

       Hà Nội, ngày        tháng         năm 20…. 

                NGƯỜI LÀM ĐƠN 

                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 (Mẫu 1) 

                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

(Mẫu số 2) 

 

Ảnh CMTND 

Cỡ 4cm x 6cm 

(có đóng dấu 

chính quyền địa 

phương) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

BẢN KHAI THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ 

XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN HÀ NỘI” 

NĂM 20… 

(Độ dài không quá 05 trang khổ A4) 

 

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Họ và tên (khai sinh): ……………………….…………. Nam, Nữ: ................ 

2. Tên gọi khác (nếu có): ....................................................................................... 

3. Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................... 

4. Dân tộc: ............................................................................................................. 

5. Nguyên quán: ...................................................................................................... 

6. Nơi thường trú: .......................................................................................... 

7. Tên nghề thủ công mỹ nghệ nắm giữ: ............................................................... 

8. Năm bắt đầu thực hành nghề: ........................................................................... 

9. Điện thoại liên hệ:.........................................................................................  

10. Địa chỉ liên hệ: .........................................................................................  

11. Số lượng học trò đã truyền dạy được: ........................................................ 

II. QUÁ TRÌNH THAM GIA THỰC HÀNH NGHỀ THỦ CÔNG MỸ 

NGHỆ: 

(Kê khai về quá trình tham gia thực hành nghề thủ công mỹ nghệ (học nghề từ ai, 

nay còn sống hay đã mất, địa chỉ, điện thoại của người đó (nếu có)); đã thực hành 

nghề đang nắm giữ như thế nào,)…………………………………………... 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

III. TRI THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐANG NẮM GIỮ 

Mô tả kỹ năng và kỹ xảo nghề đang nắm giữ: ................................................. 



 

 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

IV. TÊN SẢN PHẨM, TÁC PHẨM TIÊU BIỂU 

Kê khai số lượng, nội dung của sản phẩm, tác phẩm:  

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................  

V. KHEN THƯỞNG 

Kê khai thành tích khen thưởng từ trước đến nay, bao gồm: 

1. Khen thưởng chung (từ bằng khen trở lên): 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

2. Giấy chứng nhận giải thưởng về sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu (kèm bản sao 

hợp lệ). 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

VI. KỶ LUẬT 

................................................................................................................................. 

....................................................................................................................... 

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin đã kê khai và 

thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân theo quy định của pháp luật về 

thi đua, khen thưởng sau khi được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hà Nội”./. 

  

Hà Nội, ngày….. tháng…. năm 20… 

Xác nhận  (1) 

TM. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú 

Chủ tịch 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Hà Nội, ngày….. tháng … năm 20… 

Người khai 

(Ký ghi rõ họ tên) 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

Ghi chú: 1. Xác nhận về cư trú, sự tuân thủ luật pháp và các quy định tại nơi 

cư trú. 



                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                        (Mẫu 3) 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

BẢNG KÊ SẢN PHẨM, TÁC PHẨM CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ, KỸ THUẬT, MỸ THUẬT  

1. Họ và tên:........................................................................................2. Địa chỉ:.............................................................................................. 

Các sản phẩm, tác phẩm sau đây do tự tay tôi làm ra được chụp ảnh và lưu vào đĩa CD sắp xếp theo thứ tự trong Bảng kê này 

TT Tên tác phẩm, sản phẩm Chất liệu Giải thưởng Nơi lưu giữ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

…     

 

Ghi chú:                           Hà Nội, ngày          tháng        năm 20…                

- Ảnh SP, TP lưu vào đĩa CD theo định dạng file *.jpg và được sắp xếp theo thứ tự trong Bảng kê                                            Người kê khai  

- Quy định đối với danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội phải có tối thiểu 5 sản phẩm và 10 tác phẩm.           (Ký và ghi rõ họ tên)     

 
                                                                                     



 8 

                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                        (Mẫu 4) 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐÀO TẠO NGHỀ, TRUYỀN NGHỀ 

 

                 Họ và tên:........................................................................................ 

                 Địa chỉ:...................................................................................................................................................... 

         Trong quá trình hoạt động nghề, tôi đã đào tạo nghề và truyền nghề cho các học viên sau: 

 

TT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Số CMT/Điện thoại 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

…     

 

             Xác nhận của chính quyền địa phương                                                                 Hà Nội, ngày          tháng        năm 20…                

          Hoặc tổ chức Hội nghề nghiệp                                                                                                                    Người kê khai  

                                                                                                                                                     (Ký và ghi rõ họ tên)     
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